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Phần I. Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau
HAI MẸ CON
    	Ngày đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi không biết chữ!”. Phương thương mẹ nên quyết định học giỏi để dạy mẹ cách ký tên. Một hôm, khi mẹ đưa Phương đến trường chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ bảo Phương giúp mẹ đỡ cụ lên và chở cụ vào viện nên  Phương đến lớp muộn. Nó nghĩ lỗi tại mẹ, nó lo bị nêu tên trong tiết chào cờ. Về nhà, Phương không ăn cơm và giận dỗi. Mẹ dịu dàng dỗ dành. Mẹ nói: “Không sao đâu con, để mai mẹ xin lỗi cô giáo.”. Hôm sau. Mẹ dẫn Phương đến lớp và nói chuyện với cô . Tiết chào cờ đầu tuần, Phương giật mình khi nghe cô hiệu trưởng nhắc tên mình: “Em Phương còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người hoạn nạn. Việc tốt của em đáng được tuyên dương”. Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Nó cúi gằm mặt, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ.
 (Theo Nguyễn Thị Hoan)
Câu 1. Phương quyết tâm phải học thật giỏi để dạy mẹ cách ký tên ? (M1-0,5 điểm)
        A. Đúng                                                 B. Sai
Câu 2. Vì sao Phương muốn học giỏi để dạy mẹ cách ký tên? (M1- 0,5 điểm)
 A.  Vì Phương muốn mẹ biết chữ.        
 B.Vì Phương muốn dạy mẹ biết chữ để tự ký tên mình.
 C.  Vì Phương thấy xấu hổ khi mẹ không biết chữ..
Câu 3. Chuyện gì đã xảy ra khiến Phương đi học muộn? (M1- 0,5 điểm)
A. Hai mẹ con bị hỏng xe giữa đường.     
B. Phương quên đồ dùng ở nhà nên phải về lấy.
C. Phương phải đi bộ đi học.    
D. Hai mẹ con gặp cụ Tám ngất bên đường nên đưa cụ vào viện.
Câu 4. Theo em lý do Phương được tuyên dương là gì?? (M1 -0,5 điểm)
A. Phương là cô bé ngoan biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn.
B. Phương là một học sinh giỏi.                        
C. Phương đạt giải trong kì thi cấp trường.
D. Phương biết giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
Câu 5. Khi được tuyên dương, Phương có cảm xúc gì? (M2- 0,5 điểm)
A. Phương thấy rất vui.                                           
B. Phương thấy hối hận vì đã giận mẹ.
C. Phương thấy ngượng nghịu và xấu hổ vì đã giận mẹ.    
D. Phương thấy thương mẹ.
Câu 6. Qua câu chuyện em rút ra bài học gì? (M3- 1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk151128545]Câu 7: (0,5 điểm)  Trong  câu sau 
Mẹ nói: “Không sao đâu con, để mai mẹ xin lỗi cô giáo.” Dấu hai chấm có tác    
dụng gì? 
[bookmark: _Hlk151129830]           A. Để báo hiệu phần giải thích.
[bookmark: _Hlk151129540]           B. Để báo hiệu lời nói trực tiếp.
           C. Để báo hiệu phần liệt kê.
Câu 8: Tìm 3 từ chỉ hoạt động trong câu văn sau: . ( M2-0,5 điểm )
          Ngày đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ ký tên vào sổ, mẹ bẽn lẽn nói: “Tôi 
    không biết chữ!”. Phương thương mẹ nên quyết định học giỏi để dạy mẹ cách ký tên.             ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. Viết 1 câu có hình ảnh so sánh. (M2- 0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phần II. Viết (5 điểm)
   Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê hương em.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










